
 

                

       ẦU TIẾNG 

                

                                   

        -       -           

       s : 85/2023/DS-ST 

Ngày: 31-8-2023 

V/v tranh chấp hợp đồng dân sự 

(tín dụng)  

 

NHÂN DANH 

                                        

                       Ầ    Ế                    

-                                          : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm    Sơ . 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ô g Trươ g Hữu  ì h. 

2. Bà Nguyễ  Thị Thu Thu. 

-   ư ký phiên toà: Bà Trầ  Thị Th o - Thư ký Toà     hâ  dâ  huyệ  

Dầu Tiế g, tỉ h  ì h Dươ g. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   uyệ  D u   ế  ,  ỉ   Bì   Dư    

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễ  Thị Tha h  ì h – Kiểm s t viê . 

Ngày 31 tháng 8  ăm 2023, tại trụ s  Tòa án nhân dân huyệ  Dầu Tiế g, 

tỉ h  ì h Dươ g   t    sơ th m c  g  hai vụ    dâ  sự thụ    s : 

83/2023/TLST-DS ngày 07 tháng 4  ăm 2023 v   tra h chấp hợp đồ g dâ  sự 

(tí  dụ g)”, theo Quyết đị h đưa vụ    ra   t    s : 114/2023/QĐXXST-DS 

ngày 24 tháng 7  ăm 2023, giữa c c đươ g sự: 

- Nguyê  đơ : Ngâ  hà g TMCP Sài Gò  Thươ g Tí  (Sacomba  ); địa 

chỉ: S  266-268 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, phườ g Võ Thị S u, quậ  3, Thà h ph  

Hồ Chí Mi h;  à  guyê  đơ . 

Người đại diệ  theo ph p  uật: Bà Nguyễ  Đức Thạch D - chức vụ: Tổ g 

Gi m đ c.  

Bà D ủy quy   cho   g Nguyễ  Hoà g Th - chức vụ: Phó gi m đ c CN 

 ế  C t  iêm trư  g PGD  àu  à g Ngân hàng TMCP SGTT  ế  C t- PGD 

 àu  à g; địa chỉ: Đại  ộ  ì h Dươ g, tổ 2  hu ph   àu  à g, thị trấ   ai 

Uyê , huyệ   àu  à g, tỉ h  ì h Dươ g. 

Ông Th ủy quy   cho bà Trầ  Ngọc D - chức vụ: Phó phò g giao dịch 

Bàu Bàng- Sacomba     ế  C t theo vă  b   ủy quy    gày 20/12/2022. 
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-  ị đơ :  à Nguyễ  Thị Ngọc Th, si h  ăm 1993;  gụ tại: ấp N,  ã Đ, 

huyệ  D, tỉ h  . 

(Nguyê  đơ  có đơ  yêu cầu   t    vắ g mặt, bị đơ  vắ g mặt  h  g có 

lý do). 

          Ụ   : 

- Theo đơn khởi kiện ngày 07/02/2023, bản tự khai ngày 22/5/2023, quá 

trình tham gia tố tụng đại diện nguyên đơn (bà Diệu) trình bày: 

Ngày 15/5/2020, bà Nguyễ  Thị Ngọc Th có    với Ngâ  hà g TMCP 

Sài Gò  Thươ g Tí , hợp đồ g thẻ tí  dụ g (bao gồm giấy đ   ghị cấp thẻ tí  

dụ g  iêm hợp đồ g và b   đi u  ho   và đi u  iệ  ph t hà h và s  dụ g thẻ 

tí  dụ g của Ngâ  hà g, c c tài  iệu  ày được gọi chu g  à b   hợp đồ g). Că  

cứ thu  hập của bà Nguyễ  Thị Ngọc Th,  gâ  hà g đã đồ g   cấp thẻ tí  dụ g 

với hạ  mức tí  dụ g  à 30.000.000 đồ g với mục đích tiêu dù g c   hâ . Sau 

 hi được cấp thẻ bà Th đã thực hiệ  c c giao dịch và c c  ho   ph i tha h to   

với t  g s  ti    à 34.899.915 đồ g. Tro g qu  trì h s  dụ g thẻ, từ  gày  ích 

hoạt đế   ay bà Th đã tha h to   cho Ngâ  hà g s  ti    à 79.627.024 đồ g. 

Qua  hi u  ầ   hắc  h   hư g bà Th vẫ   h  g  h  g thiệ  chí tr   ợ, do bà 

Th vi phạm  ghĩa vụ tha h to  ,  ê   gày 05/11/2022,  gâ  hà g đã chấm dứt 

s  dụ g thẻ và chuyể  toà  bộ  ợ thiếu sa g  ợ qu  hạ . Tạm tí h đế   gày 

07/02/2023 bà Nguyễ  Thị Ngọc Th cò   ợ c c  ho   sau: Nợ g c 31.580.539 

đồ g,  ãi qu  hạ  3.319.376 đồ g, tổ g cộ g 34.899.915 đồ g và  ãi ph t si h 

sau  gày 07/02/2023 cho đế   hi tr   ợ vay theo  ãi suất quy đị h tại hợp đồ g. 

Chứ g cứ  guyê  đơ  cu g cấp: Giấy đă g     i h doa  h, giấy ủy 

quy   đi u  ệ  gâ  hà g, giấy đ   ghị cấp thẻ tí  dụ g  iêm hợp đồ g. 

Ngoài ra, đại diệ   guyê  đơ   h  g cu g cấp chứ g cứ,  h  g trì h bày 

   iế  gì thêm. 

- Bị đơn bà Th vắng mặt trong tất cả quá trình tố tụng: 

Qu  trì h tiế  hà h t  tụ g, Tòa     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g đã tiế  

hà h đầy đủ c c thủ tục t  tụ g  hư t  g đạt,  iêm yết c c vă  b   t  tụ g theo 

quy đị h của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự để bị đơ  biết để tham gia gi i quyết vụ    

 hư g bà Nguyễ  Thị Ngọc Th vắ g mặt  h  g có    do. Vì vậy, Tòa     h  g 

thu thập được    iế  của bị đơ . 

Tại biê  b     c mi h  gày 15/5/2023 của Tòa    đ i với   g Đi h 

Trọ g Ng – Phó C  g a   ã Đị h Thà h, huyệ  Dầu Tiế g   c đị h: Bà 

Nguyễ  Thị Ngọc Th, si h  ăm 1993 có đă g    hộ  h u thườ g tr  tại ấp N, xã 

Đ, huyệ  D, tỉ h  . 

  Tại phiên tòa, đại diện  iện ki m sát phát bi u   ki n   

V  thủ tục t  tụ g: Th m ph  , Thư    và Hội đồ g   t    đã tuâ  thủ 

đ  g quy đị h của ph p  uật. Tòa    đã tiế  hà h thu thập chứ g cứ, t  g đạt 

c c vă  b   t  tụ g đầy đủ, đ  g trì h tự thủ tục cho đươ g sự. Tại phiê  tòa, 
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đại diệ   guyê  đơ  bà D có đơ  yêu cầu   t    vắ g mặt, bị đơ  bà Th được 

Tòa    triệu tập hợp  ệ  hư g vắ g mặt  ầ  thứ hai  h  g có    do. Că  cứ quy 

đị h tại c c Đi u 227, 228 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự, đ   ghị Hội đồ g   t    

  t    vắ g mặt bị đơ  bà Nguyễ  Thị Ngọc Th. 

V   ội du g vụ   : Từ c c tài  iệu, chứ g cứ thu thập có tro g hồ sơ vụ    

và được Hội đồ g   t     àm rõ tại phiê  tòa,   t thấy yêu cầu  h i  iệ  v  việc 

tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g của  guyê  đơ  Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thươ g Tí   à có cơ s  chấp  hậ . 

  Ậ   Ị             : 

Sau  hi  ghiê  cứu c c tài  iệu có tro g hồ sơ vụ    đã được th m tra tại 

phiê  tòa, că  cứ vào  ết qu  tra h tụ g tại phiê  tòa, Hội đồ g   t     hậ  

đị h: 

[1.1] Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thươ g Tí   h i  iệ  bà Th v  việc 

tra h chấp hợp đồ g tí  dụ g. Bà Th hiệ  đa g cư tr  tại ấp N,  ã Đ, huyệ  D, 

tỉ h  . Că  cứ quy đị h tại  ho   1 Đi u 28, điểm a  ho   1 Đi u 35, điểm a 

 ho   1 Đi u 39  ộ  uật T  tụ g dâ  sự  ăm 2015  ê  đây  à vụ     Tra h chấp 

hợp đồ g tí  dụ g” thuộc th m quy   gi i quyết của Tòa     hâ  dâ  huyệ  

Dầu Tiế g. 

[1.2] Tại phiê  tòa, đại diệ   guyê  đơ  Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thươ g Tí  có đơ  yêu cầu   t    vắ g mặt, bị đơ  bà Th được Tòa    triệu tập 

hợp  ệ  hư g vắ g mặt  ầ  thứ hai  h  g có    do. Că  cứ quy đị h tại c c Đi u 

227, 228 của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự, Hội đồ g   t    tiế  hà h   t    vắ g mặt 

bị đơ  bà Nguyễ  Thị Ngọc Th theo quy đị h. 

[3] V  yêu cầu  h i  iệ : 

Theo đơ   h i  iệ   gày 07/02/2023, b   tự  hai  gày 22/5/2023, Ngân 

Hà g thươ g mại cổ phần Sài Gò  Thươ g Tí  yêu cầu bà Nguyễ  Thị Ngọc Th 

tha h to   toà  bộ  ợ g c,  ợ  ãi tạm tí h đế   gày 07/02/2023 là 34.899.915 

đồ g (tro g đó: Nợ g c  à 31.580.539 đồ g,  ãi qu  hạ   à 3.319.376 đồ g theo 

hợp đồ g s  dụ g thẻ tí  dụ g (giấy đ   ghị cấp thẻ tí  dụ g  iêm hợp đồ g) 

ngày 15/5/2020. Bà Th cò  ph i tha h to   cho Ngâ  Hà g thươ g mại cổ phần 

Sài Gò  Thươ g Tí  ti    ãi ph t si h theo quy đị h tại hợp đồ g s  dụ g thẻ 

tí  dụ g đã     ết từ  gày 15/5/2020 cho đế   hi tha h to    o g toà  bộ  ho   

 ợ.  

[3] V   ội du g tra h chấp: 

[3.1] Ngày 15/5/2020, Ngân Hàng thươ g mại cổ phần Sài Gò  Thươ g 

Tín và bà Nguyễ  Thị Ngọc Th có     ết hợp đồ g s  dụ g thẻ tí  dụ g (giấy 

đ   ghị cấp thẻ tí  dụ g  iêm hợp đồ g)  gày 15/5/2020 với s  ti   30.000.000 

đồ g, mục đích tiêu dùng cá nhân,  ãi suất theo quy đị h của hệ th  g  gâ  hà g 

và  ưu độ g theo từ g thời  ỳ,  ãi suất tại thời điểm  àm thẻ  à 31,2%. Ngân 

Hàng thươ g mại cổ phần Sài Gò  Thươ g đã gi i  gâ  s  ti   30.000.000 đồ g 

cho bà bà Th. Hợp đồ g tí  dụ g có bà Th tham gia     ết. Nguyê  đơ  Ngân 
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Hàng thươ g mại cổ phần Sài Gò  Thươ g yêu cầu bị đơ  bà Nguyễ  Thị Ngọc 

Th tha h to   một  ầ  toà  bộ  ợ g c và  ãi tạm tí h đế   gày 07/02/2023 là 

34.899.915 đồ g gồm: 31.580.538 đồ g ti   g c, 3.319.376 đồ g ti    ãi quá 

hạ .  

Qu  trì h tiế  hà h t  tụ g, Tòa     hâ  dâ  huyệ  Dầu Tiế g đã tiế  

hà h đầy đủ c c thủ tục t  tụ g  hư t  g đạt,  iêm yết c c vă  b   t  tụ g theo 

quy đị h của  ộ  uật T  tụ g dâ  sự để bị đơ  biết để tham gia gi i quyết vụ    

 hư g bà Nguyễ  Thị Ngọc Th vắ g mặt  h  g có    do. Vì vậy, Tòa     h  g 

thu thập được    iế  của bị đơ . 

[3.2] Theo hợp đồ g tí  dụ g đã     ết, hai bê  đã thỏa thuậ   ãi suất 

tro g hạ  và qu  hạ  cho  ho   vay. Do bị đơ  vi phạm hợp đồ g  ê   guyê  

đơ  yêu cầu bị đơ  ph i tha h to    ho   ti   g c, ti    ãi ph t si h của hợp 

đồ g s  dụ g thẻ tí  dụ g cho đế  ngày 07/02/2023 tổ g s  ti    à 34.899.915 

đồ g, bị đơ  cò  ph i tiếp tục chịu ti    ãi theo hợp đồ g đã     ết cho đế   hi 

tha h to    o g c c  ho   vay cho  guyê  đơ   à phù hợp  ê  được Hội đồ g 

  t    chấp  hậ . 

[4] Qua  điểm v   ội du g vụ    của đại diệ  Việ   iểm s t  hâ  dâ  

huyệ  Dầu Tiế g tại phiê  tòa  à có că  cứ và phù hợp quy đị h ph p  uật. 

[5] V     phí dâ  sự sơ th m:  ị đơ  ph i chịu    phí dâ  sự sơ th m đ i 

với s  ti   ph i tr  cho  guyê  đơ . 

 ì các lẽ trên, 

Q  Ế   Ị  : 

- Că  cứ c c Đi u 26, 35, 39, 147, 217, 266, 273 của  ộ  uật T  tụ g dâ  

sự;  

- Că  cứ c c Đi u 463, 466, 470 của  ộ  uật Dâ  sự  ăm 2015; 

- Đi u 91 Luật tổ chức tí  dụ g  ăm 2010; 

- Că  cứ Đi u 26 Nghị quyết s  326/U TVQH  gày 30/12/2016 của Ủy 

ba  thườ g vụ Qu c hội quy đị h v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp qu      và 

s  dụ g    phí và  ệ phí Tòa   ; 

1. Chấp  hậ  yêu cầu  h i  iệ  của  guyê  đơ  Ngân hà g thươ g mại 

cổ phần Sài Gò  Thươ g Tí  đ i với bị đơ  bà Nguyễ  Thị Ngọc Th v  việc 

 tranh chấp hợp đồ g dâ  sự (tí  dụ g)”. 

Buộc bà Nguyễ  Thị Ngọc Th có tr ch  hiệm thanh toán cho Ngân Hàng 

thươ g mại cổ phần Sài Gò  Thươ g Tí  tổ g s  ti    à 34.899.915 đồ g (ba 

mươi b   triệu t m trăm chí  mươi chí   gà  chí  trăm mười  ăm đồ g), (gồm: 

31.580.539 đồ g ti   g c, 3.319.376 đồ g ti    ãi quá hạ ) tí h đế   gày 

07/02/2023. 

Kể từ  gày tiếp theo  gày 07/02/2023, bà Nguyễ  Thị Ngọc Th cò  ph i 

chịu ti    ãi của s  ti   vay g c chưa tha h to   theo mức  ãi suất mà c c bê  
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tho  thuậ  tro g hợp đồ g s  dụ g thẻ tí  dụ g (giấy đ   ghị cấp thẻ tí  dụ g 

 iêm hợp đồ g)  gày 15/5/2020. 

2. Á  phí dâ  sự sơ th m: 

 à Nguyễ  Thị Ngọc Th ph i chịu s  ti   1.745.000 đồ g (một triệu b y 

trăm b   mươi  ăm  gà  đồ g). 

Hoà  tr  cho Ngâ  Hà g thươ g mại cổ phần Sài Gòn Thươ g Tí  s  ti   

872.497 đồ g (t m trăm b y mươi hai  gà  b   trăm chí  mươi b y đồ g) tạm 

ứ g    phí dâ  sự sơ th m đã  ộp theo biê   ai thu s  AA/2021/0011599 ngày 

05 tháng 4  ăm 2023 tại Chi cục Thi hà h    dâ  sự huyệ  Dầu Tiế g, tỉ h  ì h 

Dươ g. 

3. Nguyê  đơ  có quy    h  g c o b      tro g hạ  15  gày  ể từ  gày 

tuyên án (ngày 31/8/2023).  

 ị đơ  vắ g mặt tại phiê  tòa có quy    h  g c o b      tro g thời hạ  

15  gày  ể từ  gày  hậ  được b      hoặc  ể từ  gày b      được t  g đạt, 

 iêm yết theo quy đị h ph p  uật./.. 

4. Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h tại Đi u 2 Luật Thi 

hà h    dâ  sự thì  gười được thi hà h    dâ  sự,  gười ph i thi hà h    dâ  sự 

có quy   thỏa thuậ  thi hà h   , quy   yêu cầu thi hà h   , tự  guyệ  thi hà h 

án hoặc bị cưỡ g chế thi hà h    theo quy đị h tại c c đi u 6, 7 và 9 Luật Thi 

hà h    dâ  sự; thời hiệu thi hà h    được thực hiệ  theo quy đị h tại đi u 30 

Luật Thi hà h    dâ  sự./. 

N     ậ : 
- TAND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND huyệ  Dầu Tiế g; 

- CC THADS huyệ  Dầu Tiế g; 

- C c đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ, VT. 

  .      Ồ    É   Ử S    Ẩ  

  Ẩ  P    -      Ọ  P  Ê      

 

 
 

 

P  m  á Sơ  
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N     ận: 
- TAND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND tỉ h  ì h Dươ g; 

- VKSND huyện Dầu Tiếng; 

- CCTHADS huyện Dầu Tiếng; 

- C c đươ g sự; 

- Lưu: Hồ sơ vụ   , VT.  

 

 

 

 

TM. H    ỒNG XÉT XỬ S    ẨM 

THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

Ph m Ngọc Tuyền 

 


